
S/N Title Total
Abstract 

Views

File 

Views
PDF

1
Ứng dụng mạng xã hội trong việc định hướng dư luận sinh 

viên tại các trường đại học ở Việt Nam
1177 712 465 465

2
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định làm thêm 

của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
975 504 471 471

3
Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công 

nghiệp 4.0
465 257 208 208

4
Nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành kế 

toán - kiểm toán trong bối cảnh hiện nay
406 224 182 182

5
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc trực 

tuyến của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh
311 74 237 237

6

Nghiên cứu tác động chiếu sáng ngắt đêm bằng đèn LED 

chuyên dụng đến sự ra hoa cây Cúc (Chrysanthemum 

indicum L.) trên hệ thống thủy canh

303 251 52 52

7
Khảo sát định hướng nghề nghiệp của sinh viên Khoa 

Dược - Đại học Nguyễn Tất Thành
299 264 35 35

8

Nghiên cứu tổng hợp màng kháng khuẩn dựa trên chitosan 

và chiết xuất Trầu không ứng dụng trong bao gói và bảo 

quản thực phẩm

288 167 121 121

9

Khảo sát tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt 

tính chống oxi hóa của rể cây đinh lăng (Polyscias 

fruticosa (L.) Harm) trồng bằng phương pháp tự nhiên và 

phương pháp khí canh

288 196 92 92
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10

Nghiên cứu trồng rau cải xanh (Brassica juncea L.) và xà 

lách (Lactuca sativa L.) bằng dung dịch hữu cơ trên hệ 

thống khí canh

283 184 99 99

11
Thẩm định chi tiết pháp lý trong thương vụ mua bán và 

sáp nhập doanh nghiệp
282 161 121 121

12
Comparing the Effectiveness of Machine Learning Models 

in Credit Risk Assessment
272 120 152 152

13
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến động học quá trình sấy đối 

lưu  của một số loại nấm tại Việt Nam
269 157 112 112

14

Khảo sát tác động kháng viêm của một số hợp chất 

flavonoid phân lập từ cây ngải cứu (artemisia vulgaris 

asteraceae) trên chuột nhắt trắng

268 170 98 98

15
Ứng dụng lưu chất CO2 siêu tới hạn trong nghiên cứu và 

sản xuất
263 164 99 99

16
Nghiên cứu mô hình động học của quá trình chiết xuất và 

thành phần hóa học của tinh dầu vỏ Cam (Citrus sinensis)
244 152 92 92

17
Tuyển chọn những dòng vi khuẩn chịu mặn có khả năng 

cố định đạm và phân giải lân từ đất rễ chuối ở Cần Giờ
242 137 105 105

18

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về hoạt động cung 

ứng và tư vấn sản phẩm điều trị COVID-19 tại một số nhà 

thuốc ở TP. Thủ Đức

233 132 101 101

19
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm 

phổi bệnh viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 2022
230 134 96 96

20

Trích ly và khảo sát hàm lượng polyphenol, hoạt tính 

kháng oxy hóa của dịch chiết ethanol từ hoa Hẹ (Allium 

ramosum L.)

229 142 87 87



21
Tầm quan trọng của việc đào tạo kỹ năng mềm đối với vấn 

đề việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên đại học
228 156 72 72

22

Nghiên cứu hoạt tính kháng nấm gây teo đầu lá Nha đam 

(Aloe vera) của Diệp hạ châu trắng (Phyllanthus amarus), 

Tỏi (Allium sativum) và Neem (Azadirachta indica)

223 125 98 98

23

Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều 

kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến 

Tre

222 147 75 75

24

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên khối ngành Kinh tế Trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành

211 123 88 88

25

Phân tích tổng hợp đánh giá hiệu quả đường uống của 

thuốc ức chế bơm proton và thuốc kháng Histamin H2 kết 

hợp với kháng sinh trên người bệnh loét đường tiêu hóa có 

dương tính với Helicobacter pylori

205 140 65 65

26

Đánh giá khả năng thủy phân protein đậu nành tinh chế 

bằng dịch chiết gừng và một số hoạt tính sinh học của sản 

phẩm thủy phân

205 121 84 84

27
Biểu hiện, tinh sạch và đánh giá sơ bộ hoạt tính phân hủy 

nhựa PET của enzyme PETase tái tổ hợp
204 117 87 87

28
Tác động của thái độ hướng tới giáo dục khởi nghiệp đối 

với ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành Dược
203 123 80 80

29

Nghiên cứu sự hài lòng của người học về mô hình học tập 

qua dự án trong đào tạo trực tuyến trong các trường đại 

học ở Thành phố Hồ Chí Minh

202 145 57 57

30

Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với 

Cách mạng công nghiệp 4.0

200 129 71 71



31

Tác động của đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại 

học đến nhận thức và thái độ đối với hoạt động giảng dạy 

của giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

199 120 79 79

32

Application of machine learning models for green 

andsimultaneous determination of asiaticoside 

andmadecassoside in Centella asiatica

199 121 78 78

33
Khảo sát thành phần flavonoid trong cây Cỏ cứt lợn 

(Ageratum conyzoides L. Asteraceae)
198 127 71 71

34
Ảnh hưởng của quá trình tiền xử lý và phủ màng bằng 

chitosan đến hiệu quả bảo quản Xoài Tứ quý sau thu hoạch
191 110 81 81

35
Không gian và thời gian nghệ thuật trong một số truyện 

ngắn của Trần Thanh Cảnh dưới góc nhìn Phân tâm học
190 115 75 75

36
Nghiên cứu khả năng kháng oxi hóa và gây độc tế bào ung 

thư của cao chiết ethanol từ tổ yến nuôi tại Việt Nam
189 105 84 84

37
Quản trị nhà nước tốt – nguồn gốc thành công của 

Singapore và những bài học cho Việt Nam
185 116 69 69

38
Xây dựng công thức bào chế viên nén nổi acyclovir 100 

mg
182 104 78 78

39 Nghiên cứu phát triển sản phẩm bánh quy vỏ lụa ca cao 177 130 47 47

40
Cải thiện khả năng phát hiện tấn công mạng bằng kỹ thuật 

học sâu
174 97 77 77



41
Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da 

của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre
171 115 56 56

42
Khảo sát thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cao 

chiết Dây gắm (Gnetum montanum Markgr.)
171 107 64 64

43

Development of lateral flow immunoassay strip for rapid 

detection of acute hepatopancreatic necrosis disease-

causing PirAB toxins in shrimp

171 148 23 23

44

Study on determination of PAEs in water samples by 

using solid phase extraction combined with gas 

chromatography-mass spectrometry

165 97 68 68

45

Nghiên cứu tổng hợp màng kháng khuẩn dựa trên nền 

polyvinyl acohol/Agar kết hợp với dịch chiết lá Trầu 

không ứng dụng trong bảo quản thực phẩm

165 122 43 43

46
Khảo sát độc tính cấp, khả năng kháng oxi hóa và kháng 

viêm của cao Trầu không (Piper betle l. Piperaceae)
164 92 72 72

47
Xây dựng mô hình học cụ hệ thống khử sắt trong xử lý 

nước cấp bằng vật liệu hấp phụ filox
163 114 49 49

48
Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn và chống oxi hóa của 

cây É trắng (Ocimum africanum L. Lamiaceae)
161 109 52 52

49
Xác định miền cường độ của vật liệu không đồng nhất sử 

dụng lý thuyết phân tích giới hạn và kỹ thuật đồng nhất hóa
156 95 61 61

50

Nghiên cứu bào chế viên nén paracetamol 325 mg nhằm 

xây dựng bài giảng “Thực hành sản xuất thuốc 2” cho sinh 

viên ngành Dược

155 109 46 46

51
Nghiên cứu quá trình chiết và đánh giá độ ổn định của 

anthocyanin trong hoa Đậu biếc (Clitoria ternatea L.).
154 115 39 39



52

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định học thạc sĩ ngành Quản 

trị kinh doanh của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành

154 92 62 62

53
Processing and classifying IP packet data on the Internet 

based on machine learning
154 75 79 79

54
Khảo sát tác động chống oxy hóa in vitro của lá cây lá 

dong (Phrynium parviflorum Roxb, Marantaceae)
153 67 86 86

55
Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để kiểm nghiệm dược liệu Tầm 

bóp (Physalis angulata L.) họ cà (Solanaceae)
152 103 49 49

56
Tẩy màu dịch chiết từ quả Bồ hòn (Sapindus saponaria L.) 

ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm tẩy rửa
152 105 47 47

57

Định lượng flavonoid toàn phần trong cao khô Rau đắng 

đất (Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC.) bằng phương 

pháp quang phổ UV-Vis

148 95 53 53

58

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzym alpha-

glucosidase của Dền gai (Amaranthus spinosus L. 

Amaranthaceae)

146 91 55 55

59
Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật chế phẩm chứa hoạt chất 

nanocurcumin dạng liposom
143 81 62 62

60
Định hướng phát triển dược lâm sàng tại Bệnh viện Nhân 

dân Gia Định
142 95 47 47

61
Chiết xuất tinh dầu Hương thảo bằng phương pháp chưng 

cất hơi nước
142 110 32 32

62
Nghiên cứu qui trình sản xuất bột dinh dưỡng từ đậu nành 

nảy mầm
141 87 54 54



63 Đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp 139 84 55 55

64

Tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) ứng 

dụng xúc tác cho phản ứng oxi hóa ghép C-O trong tổng 

hợp hữu cơ

138 74 64 64

65
Đánh giá hàm lượng anthocyanins và hoạt tính kháng oxi 

hóa của cao chiết từ các loại rau củ, quả và hoa
138 76 62 62

66
Phân lập, định lượng các thành phần thu được trong mẫu 

keo ong từ rừng nhiệt đới Việt Nam
136 80 56 56

67
Tình hình ứng dụng CRISPR/Cas trong cải thiện di truyền 

cây nông nghiệp
135 104 31 31

68

Application of Raman spectroscopy in relative blue 

ballpoint pen ink dating for forensic document analysis – a 

case report

135 86 49 49

69

Phân tích các yếu tố rào cản trong việc học trực tuyến các 

môn thực hành của sinh viên Khoa Dược, Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành

134 70 64 64

70
TQM trong giáo dục đại học và các yếu tố cần thiết để áp 

dụng tại Đại học Nguyễn Tất Thành
134 92 42 42

71 Y dược học chứng cứ trong thực hành y học 132 97 35 35

72

Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng vicenin 2 

trong Rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.) DC., 

Molluginaceae)

132 76 56 56

73
Sàng lọc in silico các chất ức chế Mpro ở SAR-CoV-2 từ 

quả cà dại hoa trắng Solanum torvum Sw. Solanaceae
132 71 61 61



74

Phân lập và nhận diện một số dòng vi sinh vật có hoạt tính 

sinh học phân giải lipid trong nước thải của các cơ sở chế 

biến thủy sản

131 86 45 45

75
Tăng cường huấn luyện mô hình học tự chú ý cho phân 

tích và phân đoạn tiếng nói
130 69 61 61

76

Tác động của việc bắt nạt nơi làm việc đối với hành vi 

công dân tổ chức – nghiên cứu ở các doanh nghiệp tại TP. 

HCM

130 88 42 42

77
Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Thường xuân 

(Hedera helix L.)
128 84 44 44

78
Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong đơn 

thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi Đồng 2
127 112 15 15

79

Phát triển phương pháp multiplex RT-LAMP phát hiện 

nhanh vi-rút gây hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở 

lợn (PRRSV)

127 67 60 60

80

Xây dựng qui trình định lượng đồng thời methylparaben 

và propyl-paraben trong kem bôi da bằng phương pháp sắc 

kí lỏng hiệu năng cao

127 66 61 61

81
Preliminary optimization of extraction process for Citrus 

sinensisOsbeck L. peel essential oil and quality evaluation
124 61 63 63

82

Ảnh hưởng của các phương pháp chế biến nhiệt đến hàm 

lượng tinh dầu trong các sản phẩm được phối trộn với bột 

vi bao tinh dầu sả chanh (Cymbopogon citratus)

123 67 56 56

83

Khảo sát vi học và phân lập hợp chất từ cao có hoạt tính 

chống oxi hóa của lá cây Nho rừng Vitis heyneana Roem. 

& Schult. Vitaceae

121 94 27 27

84
Thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu môi trường trong nhà 

màng sử dụng các cảm biến và máy tính Raspbery Pi
121 85 36 36



85

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên năm nhất khoa Dược 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đối với hình thức học 

trực tuyến trong đại dịch COVID-19

120 72 48 48

86
Hiện trạng sức khỏe và yếu tố liên quan ở lao động nữ 

trong ngành may mặc tỉnh Đồng Nai năm 2022
118 87 31 31

87

Chế tạo màng trao đổi anion từ polyvinyl alcohol và 

glycidyltrimethyl-ammonium chloride sử dụng cho thiết bị 

khử ion điện dung màng

118 64 54 54

88

Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính 

kháng oxy hóa của cao chiết hạt So đũa Sesbania 

grandiflora L

117 68 49 49

89
Nghiên cứu nuôi cấy in vitro noãn và bao phấn ớt 

(Capsicum sp.) phục vụ tạo dòng đơn bội kép
117 74 43 43

90

So sánh đặc điểm hình thái và vi cấu tạo hai loài syzygium 

nervosum A.Cunn.ex DC và Suzygium Samarangense . 

Blume

116 67 49 49

91

Ảnh hưởng của hàm lượng chất rắn hòa tan và nhiệt độ 

sấy đối lưu lên tính chất vật lí và hàm lượng dinh dưỡng 

của Mãng cầu xiêm sấy dẻo (Annona muricata L.)

115 87 28 28

92

Nghiên cứu tổng hợp và ảnh hưởng của nồng độ dung dịch 

đến khả năng hấp phụ Congo Red của vật liệu từ tính 

graphit tróc nở EG@CoFe2O4

115 54 61 61

93
Khảo sát tác động giảm đau của các phân đoạn nọc bò cạp 

heterometrus laoticus scorpionidae
115 61 54 54

94

Khảo sát hoạt tính sinh học của chất biến dưỡng từ hệ 

endophyte cây thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc., 

Taxaceae)

114 64 50 50



95

Determination of perfluorinated compounds in Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms using LC-MS/MS in combination 

with sample preparation by ultrasound-assisted extraction 

and solid-phase extraction

114 98 16 16

96

Xác định vi nấm gây thối củ hành tím (Allium 

ascalonicum) trồng tại Ninh Thuận trong quá trình bảo 

quản

114 85 29 29

97

Determination of norfloxacin, cipfloxacin, levofloxacin 

and moxifloxacin in urine by HPLC with a two-channel 

fluorescence detector

114 99 15 15

98

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn in vitro của hạt Đu đủ 

(Carica papaya L.) trên một số vi khuẩn liên quan đến 

nhiễm trùng da

114 89 25 25

99
Xác định vi nấm gây bệnh thối thân cây Xương rồng 

Nopal (Opuntia ficus-indica) trồng tại Ninh Thuận
114 69 45 45

100
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung 

hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd
113 61 52 52

101

Using the Delphi methodology to develop technology 

criteria  to assess e-learning readiness in Higher education 

Institutions

112 62 50 50

102

Chiết xuất, phân lập andrographolid từ Xuyên tâm liên 

(Andrographis paniculata (Burm.f.) nees) và đánh giá hoạt 

tính kháng SARS-Cov-2 in silico

112 87 25 25

103

Xác định yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phương pháp học 

tập tích cực của sinh viên khóa 16DDS Khoa Dược, Đại 

học Nguyễn Tất Thành

112 75 37 37

104
Xây dựng mô hình docking của các chất ức chế bơm 

ngược ABCC2/MRP2
110 54 56 56



105
Đánh giá hoạt độ phóng xạ trong than, tro xỉ của một số 

nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam
110 64 46 46

106

Mô phỏng các chức năng quản trị theo định hướng đại học 

ứng dụng - thực hành trong thời kì cách mạng công nghiệp 

4.0

110 63 47 47

107
Evaluation of Antineoplastic Activity of Aloe vera latex 

extract on Human Hepatic Cancer Cell Line
108 55 53 53

108
Chế tạo vật liệu cấu trúc lõi/vỏ dạng sợi nano 

carbon/cobalt ứng dụng làm điện cực pin Li-O2
107 64 43 43

109 Tạo kháng thể IgG thỏ kháng alpha-fetoprotein người 106 59 47 47

110

Chế tạo lớp phủ hạt nano vàng bằng phương pháp điện 

hóa ứng dụng trong tán xạ Raman tăng cường bề mặt 

trong phát hiện rhodamine B

106 76 30 30

111
Khảo sát các đặc tính của màng hydrogel poly (vinyl 

alcohol) glutaric anhydride tải nano bạc
105 73 32 32

112

Khảo sát tác động giảm đau, kháng viêm của cao chiết 

xuất từ quả Chuối hột rừng (Musa acuminata Colla. 

Musaceae) trên chuột nhắt trắng

104 63 41 41

113

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học đối 

với hình thức đào tạo E-learning - nghiên cứu tại Đại học 

Nguyễn Tất Thành

104 71 33 33

114
Phthalates in indoor air and dust from Hanoi, Vietnam: 

distriution and human exposure
102 68 34 34

115

Tối ưu hóa qui trình phân tích để định lượng cefaclor 

trong viên nang cứng 250 mg bằng phương pháp sắc kí 

lỏng hiệu năng cao

101 53 48 48



116
Truyện ngắn Lý Lan và Y Ban từ góc nhìn lí thuyết độ khó 

của văn bản
100 73 27 27

117

Áp dụng xu hướng phát triển bền vững trong điều kiện địa 

phương vào việc thiết kế khu nhà ở cao tầng Bình An 

Plaza Q8-TP.HCM

100 78 22 22

118
Cytotoxic activity of Combretum quadrangulare leaf 

extracts on HepG2 cancer cell line
99 58 41 41

119

Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy 

nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh 

sáng nhìn thấy

99 52 47 47

120

Khảo sát kiến thức về ung thư cổ tử cung và tiêm vaccine 

ngừa HPV của nữ sinh viên khoa Dược năm thứ 5 Đại học 

Nguyễn Tất Thành

99 91 8 8

121

Application of fluorescent microscopy and Fourier-

transform infrared spectroscopy for analysis of 

microplastics in Can Gio seawater

98 74 24 24

122

Khảo sát điều kiện chiết xuất lá cây Dung (Symplocos 

cochinchinensis (Lour.) Moore) để thu cao chiết có hoạt 

tính chống oxy hóa

97 60 37 37

123

Ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình chần và sấy đến 

hàm lượng vitamin C trong gốc măng tây xanh (Asparagus 

officinalis L.)

96 68 28 28

124

Phân lập và định danh nấm mốc từ một số nguồn đất và 

không khí nhằm xây dựng bộ tiêu bản mẫu phục vụ giảng 

dạy

96 54 42 42

125
Tìm hiểu đặc điểm hình thái giải phẫu xương rồng lê gai 

Opuntia ficus indica (L.) Mill. ở Việt Nam
96 69 27 27

126
Mức độ phục hồi học tập sau phong tỏa do đại dịch 

COVID-19 của sinh viên Dược
96 70 26 26



127

A light gradient boosting machine-based method for 

predicting the dynamic response of functionally graded 

plates

96 49 47 47

128

Khảo sát tác động kháng viêm của một số hợp chất 

terpenoid phân lập từ cây Ngải cứu (Artemisia vulgaris 

Asteraceae)

95 71 24 24

129

Khảo sát ảnh hưởng của một vài chất điều hòa tăng trưởng 

thực vật trong nuôi cấy in vitro cây viễn chí lá nhỏ 

(polygala paniculata L.)

95 74 21 21

130
Nghiên cứu qui trình nhân giống in vitro cây Xương rồng 

lê gai Opuntia ficus indica (L.) Mill.
95 64 31 31

131
Ảnh hưởng của một số điều kiện lên khả năng loại bỏ chì 

trong nước thải bằng xỉ tro
95 50 45 45

132

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và định tính sơ bộ thành 

phần hóa học cây Nhất mạt hương (Plectranthus hadiensis 

var. tomentosus (Benth. ex E. Mey.) Codd, họ Lamiaceae)

94 75 19 19

133

Nghiên cứu ứng dụng hạt nano béo rắn bao giữ dầu gấc 

(Momordica cocochinenis Spreng.) (SLNs-Gấc) vào nền 

kem dưỡng da

94 59 35 35

134

Recombinant protein expression of Magnaporthe oryzae 

MGG06069 and its polysaccharide monooxygenase 

domain in Escherichia coli

93 62 31 31

135

Vai trò của graphene trong việc tăng cường tính chất hóa 

học và cơ lí của nhựa nền styrene acrylic ứng dụng cho 

lĩnh vực sơn nước

92 74 18 18

136

Khảo sát ảnh hưởng của ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh và tổ 

hợp ánh sáng đỏ-xanh lên quá trình diệt khuẩn bằng tia 

UVC

92 66 26 26



137
A simple non-enzymatic protocol for isolation and culture 

of mesenchymal stem cells from adipose tissues
92 71 21 21

138
Một xét nghiệm Polymerase Spiral Reaction mới để phát 

hiện nhanh các gen Staphylococcus aureus kháng penicillin
92 62 30 30

139
Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện 

Nhân dân Gia Định năm 2020-2021
92 65 27 27

140
Proposing the combination of spatial components to build 

residential buildings at levels of details in 3D space
91 59 32 32

141
Detecting Fasciola hepatica and F. gigantica microRNAs 

using loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
91 66 25 25

142
Định lượng omeprazol trong huyết tương bằng sắc kí lỏng 

hiệu năng cao (HPLC-DAD)
91 53 38 38

143
Đánh giá hiện trạng hoạt động đào tạo trực tuyến tại 

Trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
90 64 26 26

144
Tiện nghi sinh khí hậu nhiệt đới trong thiết kế nhà ở tại 

Vũng Tàu
90 75 15 15

145
Khảo sát khả năng phản chiếu tích cực của sinh viên khoa 

Dược Đại học Nguyễn Tất Thành
90 51 39 39

146
Xây dựng quy trình định lượng arbutin trong kem làm 

trắng da bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
90 72 18 18

147
Khảo sát tác dụng an thần của bài thuốc Bá tử dưỡng tâm 

hoàn không có thạch xương bồ trên thực nghiệm
90 59 31 31



148
Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất amino của benzimidazole 

và benzoxazole
90 62 28 28

149

Comparison of oral efficacy between PPIs and H2RAs in 

subjects for prevention and monitoring of peptic 

ulcerassociated recurrence rates from 1985 to 2021: A 

systematic review and meta-analysis

89 77 12 12

150

Nghiên cứu chiết xuất dịch chiết chứa rotenone từ rễ Dây 

thuốc cá (Derris elliptica Benth) và thử nghiệm hiệu lực 

diệt sâu tơ (Plutella xylostella L.)

89 54 35 35

151
Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in sludge 

samples collected from To Lich River, Hanoi, Vietnam
89 57 32 32

152
Đánh giá hiệu quả khai thác thư viện tại Đại học Nguyễn 

Tất Thành
89 49 40 40

153
Tổng hợp lớp phủ nano bạc để tăng cường tán xạ Raman 

nhằm phát hiện hiệu quả xanh methylene
89 47 42 42

154 Tìm kiếm bằng sáng chế dựa trên tương đồng ngữ nghĩa 88 71 17 17

155
Nutritional and functional properties of protein 

hydrolysate from Tra fish by-products
87 65 22 22

156
Nhân giống cây Bình vôi (stephania glabra (roxb.) miers) 

in vitro
87 80 7 7

157
Phân tích năng lực cạnh tranh nội tại của Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Quảng Bình – Chi nhánh Tp.HCM
86 58 28 28



158
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh 

viên Khoa Dược, Đại học Nguyễn Tất Thành
86 52 34 34

159
Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng đất 

tại tỉnh Vĩnh Long
86 66 20 20

160
Sự đa dạng di truyền của chó Bắc Hà dựa vào đoạn trình 

tự 582bp vùng HV1 trên bộ gen ti thể
85 45 40 40

161

Impact of extract conditions on total phenolic compounds 

and antioxidant activities of Phu Quoc sim fruits 

(rhodomyrtus tomentosa (ait.) hassk.)

85 66 19 19

162
Ứng dụng keo tụ PAC và PFC để tối ưu hóa tiền xử lí 

nước mặt sông Lương Quới cho hệ thống lọc RO
85 64 21 21

163

Xây dựng phương pháp phân tích định lượng hàm lượng 

cefuroxime trong bột pha hỗn dịch zinat 125mg bằng 

phương pháp HPLC

85 63 22 22

164

Kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh tay thường quy 

của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Nguyễn Tất 

Thành

85 54 31 31

165

Phân tích gộp đánh giá việc bổ sung vitamin D trong việc 

giảm lượng HbA1c và đường huyết lúc đói của người 

bệnh đái tháo đường type 2

84 61 23 23

166
Van Lang University‟s senior students‟ translation 

difficulties and methods in translating logistics terms
84 52 32 32

167 Nghiên cứu tận thu hạt từ tính từ băng từ (cassette) phế thải 84 60 24 24

168
Mối tương quan giữa đặc điểm bệnh nhân và chi phí trực 

tiếp y tế trong điều trị hen phế quản tại Bệnh viện Quận 11
83 64 19 19



169
Chưng cất tinh dầu rễ cỏ Hương bài (Vetiveria zizanioides 

L.) với sự hỗ trợ của enzyme
83 74 9 9

170

Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa doanh 

nghiệp với Khoa Du lịch và Việt Nam học, Đại học 

Nguyễn Tất Thành

82 42 40 40

171

Nhận thức và thái độ đối với việc sử dụng e-learning trong 

đào tạo nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ 

Chí Minh

82 58 24 24

172
Phân tích đồng phân quang học amlodipin bằng HPLC sử 

dụng cột sắc kí lux cellulose
82 54 28 28

173
An effective protocol for isolation and culture of 

mesenchymal stem cells from mouse bone marrow
82 57 25 25

174

Khảo sát độc tính bán trường diễn đường uống trên chuột 

nhắt trắng của cao chiết lá Sa kê (Artocarpus altilis 

(Parkinson) Fosberg, Moraceae)

81 50 31 31

175
Nuôi cấy protocorm lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium 

officinale Kimura et Migo) in vitro
81 51 30 30

176
Nghiên cứu qui trình phân lập kaempferol và xác định 

hàm lượng kaempferol trong các chế phẩm từ lá Bạch quả
81 52 29 29

177

Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực sản xuất rau tập 

trung tại ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang

81 52 29 29

178

Tạo chủng Escherichia coli có khả năng chịu nồng độ 

ethanol cao để nâng cao hiệu quả biểu hiện protein tái tổ 

hợp

81 63 18 18

179
Khảo sát các thuật toán kiểm soát tắc nghẽn và lập lịch 

vận chuyển gói tin trong giao thức MPTCP
80 44 36 36



180
Giải pháp quản lí xây dựng theo qui hoạch trên địa bàn 

thành phố Hội An
80 43 37 37

181

Đánh giá độ ổn định của điểm đồng tâm cơ khí, góc quay 

của collimator, gantry và bàn điều trị trong máy gia tốc 

tuyến tính

79 61 18 18

182

Khảo sát ảnh hưởng bã mật đường lên sự sinh trưởng và 

khả năng tích lũy astaxanthin của tảo Haematococcus 

pluvialis

79 54 25 25

183
Applied the Cokriging interpolation method to survey Air 

Quality Index (AQI) for dust TSP in Da Nang city
79 51 28 28

184
Phát hiện nhanh vi rut gây bệnh dịch tả lợn cổ điển bằng 

phương pháp khuếch đại đẳng nhiệt trung gian vòng lặp
79 52 27 27

185

Two-stage LEDs illuminated plastic bag photobioreactor 

for production of astaxanthin from Haematococcus 

pluvialis and manipulated egg yolk pigment by astaxanthin

78 68 10 10

186
Khảo sát nhận thức của sinh viên Dược năm cuối trường 

Đại học Nguyễn Tất Thành về định hướng nghề nghiệp
78 63 15 15

187

Khảo sát ý thức sử dụng thuốc của sinh viên đại học năm 

nhất khóa 2017 – 2018 khoa Dược - Đại học Nguyễn Tất 

Thành

78 60 18 18

188

Phân tích tổng hợp việc sử dụng vitamin B trong phòng 

ngừa và điều trị bệnh sa sút trí tuệ và suy giảm nhận thức 

nhẹ do alzheimer

78 51 27 27

189
Đặc điểm sinh học của nấm thán thư Colletotrichum hại 

cây ớt tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
77 46 31 31

190

Tối ưu hóa điều kiện phân tích bằng phương pháp sắc kí 

lỏng siêu hiệu năng cho các hợp chất thuộc họ CPA trong 

mẫu nước sông

77 65 12 12



191
Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương 

pháp điện hóa
76 55 21 21

192
Khảo sát tình trạng sức khỏe của sinh viên Đại học 

Nguyễn Tất Thành năm 2017
76 48 28 28

193
Bước đầu điều tra cây thuốc sử dụng theo kinh nghiệm 

dân gian ở tỉnh Ninh Thuận
75 55 20 20

194

Fabrication of a new type of polyvinyl 

alcohol/sulfosuccinic acid/glutaric anhydride cation 

exchange membrane for desalination using membrane 

capacitive deionization

75 62 13 13

195
Khảo sát sự hiểu biết về việc phòng chống HIV/AIDS của 

sinh viên khóa 15DDS Đại học Nguyễn Tất Thành
75 67 8 8

196

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến hiệu suất 

tinh dầu bưởi thu được bằng phương pháp có sự hỗ trợ vi 

sóng

74 57 17 17

197 Quan điểm nhận thức luận của Ngô Thì Nhậm 74 53 21 21

198
Động học chiết xuất anthocyanin từ trái Si rô (Carissa 

carandas) với sự hỗ trợ của microwave
74 67 7 7

199

Khảo sát kiến thức và thái độ trong công tác phòng chống 

COVID-19 của sinh viên khóa 17DDS Khoa Dược, Đại 

học Nguyễn Tất Thành

74 56 18 18

200 Đạo Việt trong văn học Việt Nam 73 66 7 7



201
Đánh giá hiện trạng chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao 

su tại tỉnh Đắk Lắk
73 61 12 12

202 Khai thác luật kết hợp từ các tập mục hữu ích cao 73 59 14 14

203
Khảo sát điều kiện nhân giống in vitro cây Đế vương lá 

xanh (Philodendron erubescens „Imperial Green‟)
73 37 36 36

204 Study on AA10 expression in E. coli 73 47 26 26

205
Khảo sát hoạt tính sinh học của ba saponin phân lập từ quả 

cà dại hoa trắng Solanum torvum Sw
72 52 20 20

206
Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết từ cây Bạch 

hoa xà thiệt thảo (Hedyotis diffusa Willd., Rubiaceae)
72 58 14 14

207

Nghiên cứu bào chế viên nang paracetamol 325mg phục 

vụ sinh viên thực hành tại Khoa Dược, Đại học Nguyễn 

Tất Thành

71 50 21 21

208
Nhận thức về môi trường học tập của sinh viên Dược 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
71 22 49 49

209

Optimization of culture conditions to express AA9 

Polysaccharide monooxygenases AN3860 in Escherichia 

coli

71 53 18 18

210
Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật của cao chiết các 

chủng niêm khuẩn
71 45 26 26

211
Phân tích định lượng Cephalexin trong bột pha hỗn dịch 

250 mg bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao
70 48 22 22



212

Nghiên cứu tổng hợp BiVO4 bằng tác nhân khử thiourea 

và ứng dụng cho phản ứng phân hủy methylene blue sử 

dụng ánh sáng nhìn thấy

70 44 26 26

213

Tối ưu quy trình phân tích để định lượng hoạt chất 

chloramphenicol trong thuốc mỡ bôi da bằng phương pháp 

sắc kí lỏng hiệu năng cao

69 51 18 18

214
Sản xuất tinh dầu gừng ở qui mô pilot bằng phương pháp 

chưng cất hydrodistilation
69 59 10 10

215

Phân tích thành phần hóa học và nghiên cứu ảnh hưởng 

của các yếu tố bảo quản của tinh dầu Hương thảo ở tỉnh 

Lâm Đồng, Việt Nam

69 60 9 9

216

Determination of 2,4,6 – trinitrotoluene in the soil samples 

around the Cu Chi Tunnel area by gas chromatography – 

mass spectrometry

68 46 22 22

217

Khảo sát sơ bộ thành phần hóa thực vật và khả năng chống 

oxi hóa của cao Mạn kinh (Vitex rotundifolia L.f) tại tỉnh 

Ninh Thuận

68 56 12 12

218
Làm giàu hàm lượng gaba trong chế biến sữa mầm đậu 

nành
67 42 25 25

219

Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp khử trùng và nhiệt 

độ bảo quản đến chất lượng tỏi paste chế biến từ tỏi Phan 

Rang

67 40 27 27

220

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và tác dụng gây độc tế 

bào của cao chiết cồn và chloroform từ thân cây An xoa 

helicteres hirsuta Lour. sterculiaceae

67 27 40 40

221
Ô nhiễm của gene kháng thuốc (ARGs) trong bùn bể tự 

hoại ở Việt Nam
67 35 32 32

222
Electrochemical properties of MCDI-utilized 

PVA/SSA/GA cation exchange membrane
66 63 3 3



223
Định danh phân tử và khảo sát đặc tính kháng kháng sinh 

của Streptococcus gây viêm họng cấp ở người
66 54 12 12

224

Đánh giá hiệu quả điều trị bằng Amikacin qua theo dõi 

nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tại Khoa Ngoại 

Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định

65 40 25 25

225
Comparative study on various morphologies of WS2 for 

electrochemical hydrogen evolution reaction
65 55 10 10

226
Chế tạo màng chitosan kết hợp dịch chiết chùm ngây 

(Moringa oleifera) và ứng dụng bảo quản múi mít Thái
64 41 23 23

227 Xây dựng công thức gel nhũ tương Dầu Olive dùng ngoài 64 52 12 12

228

Xây dựng hệ thống điều khiển tích hợp và mô hình thông 

tin công trình trạm biến áp 220 kV dùng trong đào tạo sinh 

viên kĩ thuật điện

64 54 10 10

229
Phân lập thành phần hóa học cây An điền lưỡng phân 

Hedyotis Dichotoma Koen.Ex Roth, họ Cà phê
64 41 23 23

230
Quan điểm về đạo làm người trong ca dao, tục ngữ Việt 

Nam
64 32 32 32

231
Sự khác biệt về mức độ biểu hiện các enzyme chuyển hóa 

ceramide giữa hai dòng tế bào ung thư gan Hep3B và Huh6
63 42 21 21

232
Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ hạt tiêu lép bằng 

phương pháp chưng cất ở qui mô pilot
63 53 10 10



233

So sánh đặc điểm hình thái và giải phẫu loài Dâm bụt phù 

dung (Hibiscus mutabilis L.) và Dâm bụt rìa (Hibiscus 

schizopetalus Hook.f.) thuộc chi Dâm bụt Hibiscus- họ 

Bông (Malvaceae)

63 53 10 10

234
Cloning of AA9 Polysaccharide Monooxygenase gene 

AN3860 into pEX2B for expression in Aspergillus oryzae
63 60 3 3

235

Khảo sát độc tính cấp và thăm dò tác dụng đông máu của 

dịch chiết nước từ lá cây Lấu đỏ Psychotria rubra (Lour.) 

Poir, Rubiaceae

63 42 21 21

236
Đánh giá tác dụng giảm đau của cao chiết từ thân cây Dây 

khai (Coptosapelta flavescens Korth.) trên chuột nhắt trắng
62 41 21 21

237
Tổng hợp và đánh giá động học hấp phụ của vật liệu 

graphit tróc trong xử lí nước thải dệt nhuộm
61 57 4 4

238
Ảnh hưởng của tinh dầu Quế đen trên tính chất kháng 

khuẩn của màng poly(vinyl alcohol)/agar
61 33 28 28

239

Phân tích hoạt động cung ứng các loại vắc-xin dịch vụ tại 

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí 

Minh năm 2016

60 49 11 11

240
Đặc điểm thực vật học và tác dụng gây độc tế bào của cây 

Xạ đen (Ehretia asperula Zoll. & Mor. Boraginaceae)
60 43 17 17

241
Xây dựng công thức bào chế viên nén diltiazem 120 mg 

tác dụng kéo dài với tá dược gôm xanthan
60 47 13 13

242
Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn EtOAc từ quả cây 

Cà dại hoa trắng (Solanum torvum Sw.)
59 40 19 19



243
Khảo sát sự ảnh hưởng của các giá trị pH khác nhau lên độ 

bền tinh dầu sả (Cymbopogon citratus)
59 48 11 11

244 Tư tưởng Đạo giáo trong vườn Nhật Bản 59 47 12 12

245

Investigate the effect of hydrothermal temperature on the 

structure and characterization of 20 % ZnO-Cu2O 

nanocomposite

58 35 23 23

246

Khảo sát đặc điểm vi học, thành phần hóa học và hoạt tính 

chống oxi hóa của Rau đắng đất (Glinus oppositifolius 

(L.) A. DC.)

58 53 5 5

247

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và khảo sát sơ 

bộ thành phần hóa thực vật của cao chiết methanol từ lá 

Dã quỳ (Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray)

58 36 22 22

248
Khảo sát tác dụng kháng viêm của cao chiết nước lá cây 

Lấu đỏ (Psychotria rubra (Lour.) Poir., Rubiaceae)
58 55 3 3

249
Nghiên cứu tác nhân gây bệnh thối gốc cây măng tây xanh 

(Asparagus officinalis L.) Ninh Thuận
57 42 15 15

250
Định tính thành phần hóa học và xác định hoạt tính ức chế 

hắc tố của cây Mật gấu bắc (Mahonia nepalensis)
57 32 25 25

251

Khảo sát điều kiện phản ứng polymerase spiral reaction 

trong việc phát hiện nhanh gen kháng methicillin của 

Staphylococcus aureus

57 37 20 20

252

Khảo sát hoạt tính kháng Candida albicans của phối hợp 

cao Trầu không (Piper betle L. Piperaceae) và tinh dầu 

Bách lí hương (Thymus  vulgaris L. Lamiaceae)

57 29 28 28



253
Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của cây 

Quyển bá trường sinh (Selaginella tamariscina)
57 52 5 5

254
Sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu thuộc chi 

Ocimum, họ Hoa Môi (Lamiaceae)
57 46 11 11

255

Thực trạng kinh doanh thực phẩm chức năng hỗ trợ điều 

trị  bệnh đái tháo đường ở các nhà thuốc tại thành phố Hồ 

Chí Minh

57 35 22 22

256
Ứng dụng Địa thống kê dự báo động đất tại đập thủy điện 

Sông Tranh 2 − Quảng Nam
56 36 20 20

257
Nghiên cứu đặc điểm hình thái và vi cấu tạo của cây Dâm 

bụt hồng cận - Hibiscus syriacus L., họ Bông (Malvaceae)
56 43 13 13

258

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến 

hiệu quả quá trình vi bọc tinh dầu sả dạng bột bằng 

phương pháp sấy phun

56 39 17 17

259
Xây dựng công thức điều chế nhũ tương dầu Thầu dầu để 

hướng dẫn sinh viên thực tập dạng bào chế dị thể lỏng
55 42 13 13

260
Thẩm định qui trình phân tích đồng phân quang học 

lansoprazol trên cột sắc kí lux cellulose
55 48 7 7

261

Phát hiện nhanh Clostridium perfringens bằng kĩ thuật 

RPA (recombinase polymerase amplification) khuếch đại 

acid nucleic đẳng nhiệt

55 29 26 26

262
Xác định hàm lượng Betamethason trong thuốc mỡ bôi da 

bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)
55 52 3 3

263

Ảnh hưởng của các điều kiện chiết tách đến hàm lượng 

polyphenol và flavonoid tổng của lá cây Mãng cầu xiêm 

(Annona muricata Linn.)

55 47 8 8



264

Preparation of benzofuran-2-carbohydrazide and its 

utilization for benzofuran-bearing 1,2,4-triazole and 1,3,4-

oxadiazole synthesis

54 38 16 16

265

Phân lập thành phần hóa học hướng tác dụng chống oxi 

hóa trong lá cây Lá đắng (Vernonia amygdalina Delile, 

Asteraceae)

54 47 7 7

266
Đánh giá đa dạng di truyền của một số loài Lan 

Dendrobium ở khu vực phía Nam Việt Nam
54 48 6 6

267 Bào chế kem đánh răng chứa tinh dầu Quế 53 45 8 8

268
Impacts of internal control on the quality of risk control at 

construction enterprises in Ho Chi Minh city
53 32 21 21

269
Tình hình nhiễm vi nấm trong một số dược liệu dạng quả 

sấy khô đang lưu hành ở Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
53 35 18 18

270
Ứng dụng chất chuẩn imperatorin để khảo sát hàm lượng 

imperatorin từ nguyên liệu Bạch chỉ ở thị trường TP.HCM
53 32 21 21

271
Ứng dụng phương pháp sắc kí lỏng pha đảo (Rp-HPLC) 

định lượng viên nén ticagrelor
52 48 4 4

272

Đánh giá tổng hợp về sự phù hợp và thích nghi của các dự 

án  chuyển đổi đất rừng khộp sang trồng cao su trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

52 32 20 20

273
Bàn về một số giải pháp để thu hút người vào học ngành 

Du lịch tại Đại học Nguyễn Tất Thành
52 34 18 18

274

Nghiên cứu hoạt tính làm lành vết thương và kháng viêm 

của Lan Gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) nuôi 

cấy mô

51 21 30 30



275
Một số so sánh trong trang trí kiến trúc miếu thờ Thiên 

Hậu các bang hội người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh
51 49 2 2

276

Khảo sát độc tính cấp và tác động kháng viêm của dịch 

chiết nước cây Nở ngày đất (Gomphrena celosioides 

Mart., Amaranthaceae)

51 31 20 20

277
Phân lập và khảo sát hàm lượng aloe-emodin trong dược 

liệu Phan tả diệp (Cassia angustifoliaValh.)
51 49 2 2

278
Khảo sát tác dụng giảm đau của cao chiết nước từ lá cây 

Lấu đỏ (Psychotria rubra (Lour.) Poir, Rubiaceae)
50 29 21 21

279

Khảo sát hiệu quả quang phân li sắc tố staphyloxanthin từ 

vi khuẩn Staphylococcus aureus bởi ánh sáng LED bước 

sóng 460 nm

50 31 19 19

280
Khảo sát tác động giảm đau, an thần của cao chiết cây Nở 

ngày đất (Gomphrena celosioides Mart., Amaranthaceae)
49 46 3 3

281

Áp dụng công nghệ Chatbot Facebook Messenger trong 

dịch vụ hỗ trợ sinh viên khoa Dược Đại học Nguyễn Tất 

Thành

49 28 21 21

282

Khảo sát tính nhạy cảm của một số chủng Candida spp. 

phân lập từ miệng bệnh nhân ung thư với một số thuốc 

kháng nấm

49 47 2 2

283
Đánh giá hàm lượng đa nguyên tố trong nước trà của một 

số loại trà ở Việt Nam
49 40 9 9

284

Khảo sát tình hình điều trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ 

dày - tá tràng tại Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân dân 

Gia Định

49 34 15 15

285 Thanh trùng Măng tây đóng hộp sử dụng thiết bị vi sóng 49 40 9 9



286

Primary study on the components and physico chemical as 

well as biological properties of the essential oil from 

zingiber montanum growing in Lai Chau, Vietnam

48 39 9 9

287
Phân lập vi nấm kháng vi sinh vật từ đất công viên ở Tp. 

Hồ Chí Minh
48 42 6 6

288

Xây dựng qui trình định lượng hydroxychavicol trong cao 

Trầu không (piper betle L. piperaceae) bằng sắc kí lỏng 

hiệu năng cao

48 33 15 15

289
Phân tích đồng phân quang học lansoprazol sử dụng pha 

động chứa tác nhân nhóm β-cyclodextrin
48 33 15 15

290
Thiết kế và thực hiện cổng chuyển đổi LoRa - GSM giám 

sát các nút dựa trên công nghệ LoRa
48 45 3 3

291
Ảnh hưởng của nano bạc đến tính chất của màng PVA/D-

glucose/Agar
48 33 15 15

292
Bảo tồn nguồn gen cây Hồng sim (Rhodomyrtus 

tomentosa) tại Vườn Quốc Gia Phú Quốc
48 43 5 5

293

Phát hiện nhanh Enterovirus 71 và Coxsackievirus A16 

bằng phương pháp khuếch đại đẳng nhiệt vòng lặp (RT-

LAMP)

48 40 8 8

294
Ứng dụng phân tích quang phổ hấp thụ phân tử trong giám 

định tài liệu pháp y
48 31 17 17

295

Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết cây Dây 

cóc (Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson) từ các 

phân đoạn

48 44 4 4

296
Tạo dòng gene mã hóa enzyme Sphingosine 1-phosphate 

Lyase ở người (SGPL1)
47 35 12 12



297
Analyzing genetic diversity of chloroplast genomes in 

Liliales
47 26 21 21

298
Phát hiện nhanh streptomycin bằng DNA aptamer và hạt 

nano vàng
46 34 12 12

299

Investigation and assessment of the quality of Japanese 

mint essential oil (Mentha arvensis) originated from 

various geographical regions in Vietnam

46 33 13 13

300
Purification of Saccharomyces cerevisiae recombinant 

Crp1
46 31 15 15

301
Thiết lập qui trình nhân giống in vitro cây mai vàng 

(Ochna integerrima (Lour.) Merr.)
45 29 16 16

302

Ứng dụng vật liệu khung hữu cơ lưỡng kim loại Ni/Fe-

MOF làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp pyridyl 

benzamides từ 2-aminopyridine và trans-beta-nitrostyrene

44 29 15 15

303

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xúc tác quang hóa của hệ 

UV/S2O8/TiO2 và UV/H2O2/TiO2 trong phản ứng phân 

hủy các chất kháng sinh

44 38 6 6

304 Bản chất quyền lực của Thể chế Yushin (1972 -1979) 44 27 17 17

305
Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn chloroform từ 

lá Cỏ lào (Chromolaena odorata L., Asteraceae)
44 42 2 2

306 Tạo sản phẩm bột dinh dưỡng từ hạt Đậu phộng nảy mầm 44 41 3 3

307
Xây dựng quy trình định lượng Sildenafil citrat trong viên 

nén bằng kĩ thuật sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)
43 31 12 12



308

Sampling of atmospheric Hgo using home-made gold-

coated sand sorbent prior to analysis by atomic absorption 

spectrometry

43 25 18 18

309
Phương pháp Rp-HPLC định lượng đồng thời Salbutamol 

và Bromhexintrong si-rô thuốc
43 41 2 2

310
Xây dựng phương pháp phân tích irbesartan và 

hydroclorothiazid trong huyết tương người
43 25 18 18

311

Khảo sát tác động giảm đau và an thần của cao chiết ngó 

sen (Nelumbo nucifera Gaertn. Nelumbonaceae) trên 

chuột nhắt trắng

43 23 20 20

312
Mô phỏng sự hấp phụ các hoạt chất thiên nhiên qua da 

bằng động lực học phân tử
43 39 4 4

313
Identifying strategies for stress self-management of 

pharmacy students at Nguyen Tat Thanh University
41 36 5 5

314 Đa dạng di truyền SARS-CoV-2 41 29 12 12

315

Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và hàm lượng phenolic 

tổng trong cao chiết Cốt khí củ Polygonum cuspidatum 

polygonaceae

41 27 14 14

316

Xác định một số đặc điểm di truyền học của Tomato 

Spotted Wilt Vi-rút gây bệnh trên hoa cúc tại tỉnh Lâm 

Đồng

40 35 5 5

317

Determination of Auramine O in animal feedstuffs using 

ultra performance liquid chromatography tandem mass 

spectrometry

39 34 5 5

318

Cloning human Benchwarmer gene (BNCH) harboring 

E164K in vector pcDNA3.1 by site-directed mutagenesis 

method

39 34 5 5



319

Khảo sát khả năng phân giải bào tử nấm Linh Chi đỏ 

(Ganoderma lucidum) bằng các vi khuẩn phân lập từ các 

chế phẩm men tiêu hóa

38 27 11 11

320

Định lượng đồng thời bromhexin hydrochlorid và 

salbutamol sulphat trong siro bằng phương pháp quang 

phổ đạo hàm

38 23 15 15

321

Geographic origin classification and simultaneous 

determination of methylxanthines in vietnamese tea using 

chemometrics based on the near infrared reflectance 

spectroscopy

37 21 16 16

322
Nghiên cứu điều chế hệ tự nhũ tạo vi nhũ tương (smedds) 

chứa atorvastatin
37 22 15 15

323 Nhân giống cây Măng tây (asparagus officinalis L.) in vitro 37 34 3 3

324 Giáo dục khai phóng ứng dụng tại Việt Nam 37 20 17 17

325
Phân lập, định danh và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của 

cao chiết sinh khối nấm thuộc chi Pycnoporus
36 31 5 5

326
A Closer look into recent economy, Whether or not 

Vietnam faces  a 10-year crisis?
36 23 13 13

327 Xác định khả năng ức chế rotavirus của hoạt chất genipin 36 22 14 14

328
Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển trong thời 

kì đổi mới
36 28 8 8

329
Tạo kháng thể IgG thỏ kháng protein bài xuất/tiết của sán 

lá gan lớn Fasciola gigantica
35 22 13 13



330
Ứng dụng graphene cho điện cực âm của pin lithium ion 

dẻo
35 30 5 5

331

Phân tích mối quan hệ di truyền của một số giống tỏi 

(Allium sativum L., Alliaceae) ở Việt Nam bằng kĩ thuật 

đa hình ADN khuếch đại ngẫu nhiên (RAPD)

34 22 12 12

332
Cloning of an AA13 Polysaccharide Monooxygenase 

Gene from Neurospora crassa into the plasmid pEX2B
34 29 5 5

333
Tổng hợp vật liệu nano lưỡng kim PdCu từ Cu2O làm xúc 

tác cho phản ứng khử o-nitroaniline
33 27 6 6

334
Nghiên cứu tổng hợp màng composit dựa trên Polivinyl 

ancol kết hợp với maltodextrin và agar
33 29 4 4

335
Tư tưởng của Mạnh Tử về đạo đức người cầm quyền và 

bài học đối với cán bộ quản lí ở Việt Nam hiện nay
33 19 14 14

336

Tổng hợp sợi nano carbon phủ dây nano xúc tác PtSn 

nhằm tăng cường hiệu quả điện hóa của điện cực cathode 

trong pin Li-O2

33 31 2 2

337

Ứng dụng mô hình SERQUAL trong đánh giá chất lượng 

đào tạo trực tuyến trong các trường đại học tại Thành phố 

Hồ Chí Minh

33 17 16 16

338

Đánh giá mức độ tăng biểu hiện protein màng 

Benchwarmer kiểu dại và đột biến E164K được chuyển 

nhiễm ở tế bào nuôi cấy

33 31 2 2

339
Xác định đặc điểm di truyền học của Sri Lanka cassava 

mosaic virus gây bệnh khảm lá sắn tại Việt Nam
32 30 2 2

340
Khảo sát thành phần hóa thực vật và độc tính cấp của cao 

chiết lá Sa kê (Artocarpus altilis Moraceae)
32 26 6 6



341

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm 

của các chất phân lập từ phân đoạn chiết dùng CHCl3 của 

cao rễ cây Dây khai (Coptosapelta flavescens Korth., 

Rubiaceae)

31 25 6 6

342
Khảo sát sự hài lòng của dược sĩ về một số phần mềm 

quản lí tại các nhà thuốc Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
31 24 7 7

343

Simultaneous effect of pH, deposition time, deposition 

potential, and step potential on the stripping peak current 

of lead and cadmium by response surface methodology

31 22 9 9

344
Đa dạng thành phần loài cá ở khu vực hạ lưu Nhà máy 

Thủy điện Thác Mơ
31 18 13 13

345 Tạo kháng thể IgG thỏ kháng IgG người 30 18 12 12

346
Thành phần hóa học phân đoạn ethylacetat từ lá Mạn kinh 

tử lá đơn (Vitex rotundifolia L.f., Verbenaceae)
30 21 9 9

347

Nghiên cứu chức năng của Botrytis Susceptible1 

Interactor (BOI) trong điều khiển sự ra hoa ở cây 

Arabidopsis

29 25 4 4

348

Xây dựng qui trình khuếch đại axit nucleic đẳng nhiệt 

Recombinase Polymerase Amplification (RPA) phát hiện 

nhanh gen hly  của vi khuẩn Listeria monocytogenes

29 21 8 8

349 Biểu hiện văn hóa qua kiến trúc Malaysia đương đại 29 16 13 13

350 Tổng hợp acefyllin dược dụng từ theophyllin 28 17 11 11



351

Xây dựng quy trình khuếch đại vòng xoắn đẳng nhiệt phát 

hiện nhanh vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô 

hấp ở lợn

28 26 2 2

352

Nghiên cứu và đánh giá độc tính cấp, tác động kháng viêm 

của bài thuốc gia truyền Cao Khai sản xuất tại tỉnh Ninh 

Thuận

28 24 4 4

353
Khảo sát việc thực hiện qui định đăng kí thuốc của công ty 

CPDP Savipharm, Novartis và Hasan trong năm 2018
28 28 0 0

354
Multivariate statistical approach in food and 

pharmaceutical quality control
27 23 4 4

355

Đánh giá hoạt tính quang xúc tác phân hủy của sợi than 

hoạt tính phủ magie aminoclay-titan dioxit (MgAC-

TiO2/ACF)  đối với xanh malachite

27 24 3 3

356
Khảo sát hoạt tính kháng Candida spp. của cao Trầu riêng 

rẽ và phối hợp với miconazol
27 21 6 6

357
Khảo sát hoạt tính gây độc tế bào ung thư của các cao 

chiết cây Trâm Bầu Combretum quadrangulare Kurz
27 24 3 3

358
Đánh giá sự hiểu biết về nhà thuốc đạt chuẩn GPP của 

sinh viên khóa 15DDS, Đại học Nguyễn Tất Thành
26 23 3 3

359
Khảo sát sơ bộ qui trình phân lập thành phần hóa học của 

lá cây Dó Bầu (Aquilaria crassna Pierre)
26 22 4 4

360
Tổng hợp para-menthan-3,8-diol từ citronellal theo cơ chế 

Prins
26 24 2 2

361
Khảo sát hình thái và cấu tạo giải phẩu loại Đinh lăng dĩa  

[Polyscias scutellarius (Burm. F.) Fosberg.]
24 16 8 8




